
 

 

 

Thông tin cuộc sống bă ̀ng nhiê ̀u thứ tiê ́ng 
 

  E Lao động và tu nghiệp 
  

  
E LAO ĐỘNG VÀ TU NGHIỆP 

 

Khi nhận việc, sau khi nhận việc, thôi việc 

 Khi như thế này Giấy tờ cần thiết Làm gì ở đâu Kết quả 

Khi muốn làm 
việc 

1-1 
(2)Xác nhận tư cách lưu trú 

1-1 
(1) Tìm hiểu về tình hình 

tuyển dụng tại Nhật 

1-1 
(4) Tìm hiểu về pháp luật 

liên quan đến lao động 
tại Nhật 

Khi muốn chứng 
minh mình có đủ 
điều kiện để lao 
động 

1. Đơn xin cấp giấy 
chứng nhận về tư cách 
lao động 

2. Hộ chiếu hoặc thẻ 
đăng ký ngoại kiều 

(trong trường hợp được 
cấp phép hoạt động 
ngoài tư cách) 
3. Giấy phép hoạt động 

ngoài tư cách .v.v… 
*Khi nhận giấy chứng 
nhận, phải đóng 680 yen  
(bằng tem Shunyuinshi). 

1-3 
(1) Xin cấp giấy chứng 

nhận về tư cách lao 
động tại sở quản lý  
nhập cảnh địa phương. 

 

Đươc cấp giấy 
chứng nhận về tư 
cách lao động  

Khi muốn làm 
hoạt động ngoài 
tư cách lưu trú 
của mình đang 
có để có thu 
nhập  

1 Đơn xin cấp giấy phép 
hoạt động ngoài giờ 

2 Giấy tờ mà liên quan 
đến dung hoạt động 
ngoài tư cách 

3 Hộ chiếu 
4 Thẻ đăng ký ngoại 

kiều.v.v… 
*Miễn phí 

1-1 
(3) Xin cấp giấy phép hoạt 

động ngoài tư cách tại 
sở quản lý nhập cảnh 
địa phương.  

Nhận giấy phép  
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  E Lao động và tu nghiệp 
  

  
E LAO ĐỘNG VÀ TU NGHIỆP 

Khi như thế này Giấy tờ cần thiết Làm gì ở đâu Kết quả 

Tìm việc 

1-2 
Đi đến Trung tâm giới 
thiệu và tư vấn việc làm 
(Hello work)  
(tùy nơi có thể bố trí người 
dịch) 

Trung tâm phục vụ tuyển 
dụng người nước 
ngoài .v.v… 

Hỏi thông tin 

Khi tìm việc được 
1. Thẻ đăng ký ngoại kiều 
2. Hộ chiếu 
3. Giấy lý lịch (kèm theo 

tấm ảnh) 
 

Đi phỏng vấn vào ngày chỉ 
định 

Không được 
tuyển dụng 

Được 
tuyển 
dụng
  

Đi làm 

1. Thẻ đăng ký ngoại kiều 
2. Hộ chiếu 
3. Giấy phép hoạt động 

ngoài tư cách hoặc 
giấy chỉ định do bộ 
trưởng tư pháp cấp, 
thẻ sinh viên (nếu cần).  

Đăng ký tìm việc 

Được giới thiệu 
việc làm 

1-3 
Được quyết định 
tuyển dụng  

2-2 
Trước khi đi làm, nên xem lại 
nội dung điều kiện lao động 
(1) Về thời gian lao động và 

thời gian nghỉ giải lao 
(2) Về ngày nghỉ và chế độ 

nghỉ có lương 
(3) Về tiền công 

2-1 
Để phòng tránh 
phiền phức rắc 
rối, bạn nên ký 
hợp đồng với   
người thuê.  

Các bảo hiểm mà người thuê phải làm thủ tục gia nhập cho 
người lao động 
 

3-1 Bảo hiểm bồi thường 
tai nạn lao động 
 

 3-2 Bảo hiểm việc làm 
 

 
4-1 Bảo hiểm sức khỏe 

 
 
4-2 Lương hưu 

 
 

Khi ra khỏi 
nước Nhật 
 

Cần thiết cho những lúc bị thương tật hoặc bệnh 
hoạn trong giờ lao động hoặc trên đường đi làm. 

Cần thiết trong khi thất nghiệp.  

Cần thiết trong khi bị thương tật hoặc bệnh hoạn. 
 

Để toàn bộ xã hội nuôi dưỡng người già 

Có chế độ chi trả cho việc ra 
khỏi bảo hiểm 
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Thông tin cuộc sống bă ̀ng nhiê ̀u thứ tiê ́ng 
 

  E Lao động và tu nghiệp 
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Khi như thế 
này 
 

Giấy tờ cần thiết 
 

Làm gì ở đâu 
 

Kết quả  
 

Khi bị bệnh hoạn 
hoặc thương tật 

Khám ở bệnh viện 
 

Tự chi trả một 
phần phí y tế 

 4-1  
Mang theo thẻ bảo hiểm 
sức  

 

Bị thương tật trên 
đường đi làm 

Bị bệnh hoạn hay 
thương tật trong 
công việc 

3-1  
Xin chi trả bảo hiểm bồi thường tai nạn lao động 
 

Có thể nhận các 
loại chi trả bồi 
thường 
 

<Trường hợp được công nhận là đã gặp tai nạn lao động và đang đi khám bệnh> 

 

Nộp vào ngày khám đầu 
tiên tại bệnh viện chỉ định 

Không cần chi trả 
tiền khám bệnh 

Đơn xin chi trả trị liệu  
(xin lấy mẫu đơn ở các 
bệnh viện chỉ định) 

<Trường hợp được công nhận là đã gặp tai nạn lao động và nghỉ làm> 

Nộp tại Sở thanh tra tiêu 
chuẩn lao động 

Đơn xin chi trả bồi 
thường nghỉ làm 
 

<Trường hợp được công nhận là đã gặp tai nạn lao 
động và những thương tật còn xót lại> 
 Nộp tại Sở thanh tra tiêu 

chuẩn lao động 
Đơn xin chi trả bồi 
thường thương tật 

<Trường hợp được công nhận là đã gặp tai nạn và tử vong> 

Nộp tại Sở thanh tra tiêu 
chuẩn lao động 

Sẽ được chi trả 
bồi thường cho 
thân nhân 

Đơn xin chi trả bồi 
thường cho thân nhân 

Trường hợp mà 
không nhận được 
lương cho những 
ngày nghỉ, từ 
ngày thứ 4 trở đi 
sẽ nhận được sự 
chi trả vào 
khoảng 60% mức 
lương. 

Tùy theo cấp bậc 
thương tât, chi trả 
bồi thường (số 
tiền cấp: tiền phụ 
cấp cơ bản x số 
ngày qui định) 
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Thông tin cuộc sống bă ̀ng nhiê ̀u thứ tiê ́ng 
 

  E Lao động và tu nghiệp 
  

  
E LAO ĐỘNG VÀ TU NGHIỆP 

Khi như thế 
này 

Giấy tờ cần thiết Làm gì ở đâu Kết quả 

2-3 
Tư vấn về những 
rắc rối có thể gặp  
Ví dụ như không 
trả lương, nội 
dung công việc 
không đúng như 
trong hợp đồng, 
quấy rối tình dục 
và chọc 
ghẹo .v.v… 
 

Trao đổi với Sở thanh tra 
tiêu chuẩn lao động của 
Bộ lao động phúc lợi hoặc 
sở lao động của các địa 
phương. 

Nếu có những gì ghi rõ về 
nội dung điều kiện lao động 
thì mang theo cái đó. 

Thôi việc 
 

5-1 (1) 
Bị sa thải 

Tự mình nghỉ 

5-1  
(2) Bất mãn đối với sự sa 
thải 

Chấp nhận sự sa thải 

5-2  
Thôi việc 

3-2  
Thất nghiệp 
 

Xin xác nhận tại Trung tâm 
giới thiệu và tư vấn việc 
làm (Hello work) 

1 Phiếu thất nghiệp 
(người thuê cấp) 

2 Giấy chứng nhận người 
được bảo hiểm 

3 Thẻ đăng ký ngoại kiều 
4 Một tấm hình 
5 Con dấu (nếu có) 

Được cấp tiền trợ 
cấp thất nghiệp 
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Thông tin cuộc sống bă ̀ng nhiê ̀u thứ tiê ́ng 
 

  E Lao động và tu nghiệp 
  

  
E LAO ĐỘNG VÀ TU NGHIỆP 

Để có thể sống và làm việc một cách thoải mái tại Nhật thì việc biết các qui định về pháp luật của lao động và tập 

quán thói quen nơi làm việc là điều quan trọng. Ở mục E lao động và tu nghiệp, bạn sẽ tiếp thu các kiến thức, 

thông tin cơ bản để có cuộc sống lao động thoải mái. 

1 Tìm việc làm 

Ở Nhật khi tìm việc làm thì điều quan trọng là tư cách lưu trú. Trước nhất là xác định tư cách lưu trú của bạn, kế 

đó là hãy tìm việc. 

 

1-1 Tìm việc làm 

(1) Tình hình tuyển dụng tại Nhật 
Điểm khác biệt lớn của tập quán nơi làm việc tại Nhật và nước ngoài là việc thường không trao đổi hợp đồng, để 

phòng tránh các phiền phức rắc rối có thể xảy ra trước khi nhận việc, cần phải xác định rõ các đi ều kiện lao 

động . 

Trường hợp không trao đổi hợp đồng thì nên nhận giấy tờ mà có ghi các điều kiện về lao động một cách rõ ràng 

từ người thuê. Việc sử dụng giấy thông báo các điều kiện về lao động do Bộ lao động và phúc lợi cấp (có phục 

vụ bằng 8 thứ tiếng: Tiếng Anh, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Trung Quốc, Hàn Quốc, Tagalog, Indonesia và Việt 

Nam) là rất quan trọng. 
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Thông tin cuộc sống bă ̀ng nhiê ̀u thứ tiê ́ng 
 

  E Lao động và tu nghiệp 
  

  
E LAO ĐỘNG VÀ TU NGHIỆP 

 
Nguồn : Bộ lao động phúc lợi “Gửi đến quý vị người nước ngoài có dự định làm việc tại Nhật ” 
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Thông tin cuộc sống bă ̀ng nhiê ̀u thứ tiê ́ng 
 

  E Lao động và tu nghiệp 
  

  
E LAO ĐỘNG VÀ TU NGHIỆP 

1 Tìm việc làm 

(2) Công việc và tư cách lưu trú 
Khi muốn xin việc làm ở Nhật, bạn cần xem lại mình đủ điều kiện (tư cách lưu trú) để xin việc làm hay không

（Tham khảo mục A Tư cách lưu trú, 1 Xác nhận tư cách lưu trú). 

Nếu làm việc ở ngoài phạm vi hoạt động của tư cách lưu trú mình để kiếm tiền thì phải xin “giấy phép hoạt động 

ngoài tư cách” tại sở quản lý nhập cảnh địa phương. 

Việc làm thêm không có giấy phép bị xem là “lao động bất hợp pháp” (Tham khảo mục A Tư cách lưu trú, 2-6 

Giấy phép hoạt động ngoài tư cách). 

●Biểu liệt kê các tư cách lưu trú 

(1) Tư cách lưu trú có thể làm việc được (16 loại) 
Tư cách lưu 

trú 
Hoạt động được phép tại Nhật <<một số ví dụ về nghề nghiệp>> 

Thời gian lưu 
trú 

Lao 
động 

Ngoại giao 

Hoạt động của những đối tượng như thành viên ngoại giao đoàn hay cơ quan 
lãnh sự của chính phủ nước ngoài mà chính phủ Nhật đón tiếp, người có đặc 
quyền và được miễn trừ như đại diện ngoại giao theo điều ước hay hiệp định 
quốc tế, và các thành viên gia đình của những người nêu trên.<<Đại sứ, công 
sứ, tổng lãnh sự của các chính phủ nước ngoài và gia đình của họ>> 

Thời gian 
làm “hoạt 
động ngoại 
giao” 

○ 

Công vụ 

Hoạt động của những đối tượng như người làm công vụ của chính phủ nước 
ngoài hay cơ quan quốc tế mà chính phủ Nhật đã công nhận và các thành viên 
gia đình của những người nêu trên (ngoại trừ hoạt động nêu ở mục “Ngoại 
giao”). <<nhân viên của chính phủ nước ngoài và gia đình của họ>> 

Thời gian 
làm “hoạt 
động công 
vụ” 

○ 

Giáo sư 
Hoạt động nghiên cứu, hướng dẫn nghiên cứu hay giảng dạy ở các trường đại 
học, cơ quan tương đương với đại học hay trường cao đẳng tại Nhật <<Giáo sư 
và giảng viên đại học.v.v...>> 

3 năm hay 1 
năm 

○ 

Nghệ thuật 
Hoạt động âm nhạc, mỹ thuật, văn học và những hoạt động nghệ thuật có thu 
nhập khác (ngoại trừ những hoạt động nêu ở mục “Hoạt động giải trí”) 

3 năm hay 1 
năm 

○ 

Tôn giáo 
Truyền giáo và những hoạt động tôn giáo khác của nhà tôn giáo mà đoàn thể tôn 
giáo của nước ngoài đã gửi qua Nhật <<nhà truyền giáo bởi đoàn thể tôn giáo 
nước ngoài đã gửi qua Nhật>> 

3 năm hay 1 
năm 

○ 

Báo chí 
Phỏng vấn và những hoạt động báo chí theo hợp đồng với cơ quan báo chí nước 
ngoài. <<Phóng viên và thợ quay camera của cơ quan  báo chí nước ngoài>> 

3 năm hay 1 
năm 

○ 

Đầu tư, kinh 
doanh 

Người nước ngoài bắt đầu kinh doanh về việc xuất nhập khẩu hay những ngành 
khác tại Nhật, hoặc đầu tư vào những ngành đó để kinh doanh hay quản trị kinh 
doanh cho một xí nghiệp nào đó, hoặc bắt đầu kinh doanh về sự nghiệp đó (Gồm 
pháp nhân nước ngoài. Sau đây cũng gồm pháp nhân này). Hay là hoạt động 
kinh doanh hoặc quản trị kinh doanh thay cho người nước ngoài đang đầu tư tại 
Nhật (ngoại trừ những hoạt động kinh doanh hoặc quản trị kinh doanh không 
được luật pháp cho phép nếu không đủ điều kiện như nêu ở mục “Luật pháp, kế 
toán”) 
<<Nhà kinh doanh xí nghiệp và người quản trị kinh doanh .v.v...>> 

3 năm hay 1 
năm 

○ 

Luật pháp, 
kế toán 

Hoạt động liên quan đến luật pháp hay kế toán của luật sư chuyên luật nước 
ngoài, chuyên viên kế toán có bằng nước ngoài và người có bằng hợp pháp. 
<<Luật sư và chuyên viên kế toán do nhà nước công nhận.v.v...>> 

3 năm hay 1 
năm 

○ 
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Tư cách lưu 
trú 

Hoạt động được phép tại Nhật <<một số ví dụ về nghề nghiệp>> 
Thời gian lưu 

trú 
Lao 

động 

Y tế 
Hoạt động y tế do bác sĩ, bác sĩ nha khoa và người có bằng hợp pháp. <<Bác sĩ, 
bác sĩ nha khoa, dược sĩ, y tá>> 

3 năm hay 1 
năm 

○ 

Nghiên cứu 
Hoạt động nghiên cứu theo hợp đồng với các cơ quan công lập/dân lập tại Nhật 
(ngoại trừ hoạt động nêu ở mục “Giáo sư”).  

3 năm hay 1 
năm 

○ 

Giáo dục 

Giáo dục ngoại ngữ hay những hoạt động giáo dục khác ở các trường tiểu học, 
trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường dành cho người mù, trường dành 
cho người điếc, trường dành cho người khuyết tật, trường chuyên nghiệp và các 
loại trường khác hoặc các cơ quan giáo dục tương đương với các trường nêu 
trên về mặt thiết bị và cơ cấu tại Nhật. <<Giảng viên ngoại ngữ dạy ở các trường 
tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông .v.v...>> 

3 năm hay 1 
năm 

○ 

Kỹ thuật 

Hoạt động làm việc cần kỹ thuật hay kiến thức thuộc về ngành khoa học, ngành 
kỹ sư và những lĩnh vực liên quan đến khoa học tự nhiên theo hợp đồng với các 
cơ quan công lập/dân lập tại Nhật (ngoại trừ những hoạt động nêu ở mục “Giáo 
sư”, “Đầu tư, kinh doanh”và từ “Y tế” đến “Giáo dục”, “Chuyển công tác” và “Hoạt 
động giải thí”). <Kỹ sư cơ khí>> 

3 năm hay 1 
năm 

○ 

Kiến thức 
nhân văn, 
nghiệp vụ 
quốc tế 

Hoạt động làm việc cần kiến thức thuộc về  luật, kinh tế học, xã hội học và những 
lĩnh vực liên quan đến khoa học nhân văn, hoặc tư tưởng và tri giác dựa trên cơ 
sở văn hoá nước ngoài(ngoại trừ những hoạt động nêu ở mục “Giáo sư”, “Nghệ 
thuật”, “Báo chí”, từ “Đầu tư, kinh doanh” đến “Giáo dục”, và “Chuyển công tác”, 
“Hoạt động giải thí”). <Giảng viên ngoại ngữ của xí nghiệp, nhà thiết kế thời trang 
và thông dịch .v.v...>> 

3 năm hay 1 
năm 

○ 

Chuyển 
công tác 

Nhân viên đã làm cho văn phòng đại diện ở nước ngoài của cơ quan công lập/ 
dân lập Nhật gồm cơ sở chính, chi nhánh và văn phòng khác đi chuyển công tác 
ở văn phòng khác nằm ở trong nước Nhật để làm hoạt động nêu ở mục “Kỹ 
thuật” hay hoạt động ở phần dưới của mục “Kiến thức nhân văn, nghiệp vụ quốc 
tế”. <<Nhân viên chuyển công tác từ văn phòng đại diện ở nước ngoài>> 

3 năm hay 1 
năm 

○ 

Hoạt động 
giải trí 

Hoạt động giải trí như diễn kịch, biểu diễn văn nghệ và âm nhạc, thể thao và 
những hoạt động nghệ nhân khác(ngoại trừ những hoạt động nêu ở mục “Đầu 
tư, kinh doanh”).  <<ca sỹ, người khiếu vũ, diễn viên, vận động viên chuyên 
nghiệp >> 

1 năm, 6 
tháng  hay 3 
tháng 

○ 

Kỹ năng 
Hoạt động làm việc cần kỹ năng năng khiếu thuộc về một số lĩnh vực đặc biệt 
trong ngành sản xuất theo hợp đồng với cơ quan công lập/dân lập Nhật. <<Đầu 
bếp làm món ăn nước ngoài, thợ gia công trang sức vàng bạc, phi công .v.v... 

3 năm hay 1 
năm 

○ 

(2) Tư cách lưu trú không thể làm việc (6 loại) 
Tư cách lưu 

trú 

Hoạt động được phép tại Nhật <<một số ví dụ về nghề nghiệp>> Thời gian lưu 

trú 

Lao 

động 
Hoạt động 
văn hoá 

Hoạt động học thuật hay nghệ thuật không có thu nhập, hoạt động nghiên cứu 
chuyên môn về văn hoá hay kỹ nghệ độc đáo của Nhật, hay tu nghiệp về những 
môn đó do chuyên gia hướng dẫn (ngoại trừ những hoạt động từ “Lưu học” đến 
“Tu nghiệp”). <<Nhà nghiên cứu văn hoá Nhật>> 

1 năm hay 6 
tháng 

× 

Ở lại ngắn 
hạn 

Hoạt động chỉ cần một thời gian ngắn ở Nhật như du lịch, điều trị, thể thao, thăm 
viếng bà con, tham quan, nghe giảng, tham dự họp mặt, gặp gỡ trong công việc 
và những hoạt động tương tự <<Du lịch, công tác ngắn hạn, thăm bà con, bạn 
bè>> 

90 ngày, 30 
ngày hay 
15ngày 

× 

Du học 
 

Hoạt động học tập tại các trường đại học, khóa học chuyên môn của trường 
chuyên nghiệp, cơ quan sư phạm luyện thi cho người nước ngoài đã học lớp 12 
và muốn vào đại học Nhật, hay trường cao đẳng. <<Các sinh viên đại học, đại 

2 năm hay 1 
năm 

× 
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học ngắn hạn và cao đẳng.v.v...>> 
Du học 
ngắn hạn 

Hoạt động học tập tại các trường trung học phổ thông, khóa học trung học phổ 
thông của trường dành cho người mù, trường dành cho người điếc và trường 
dành cho người khuyết tật, khóa học trung học phổ thông hay khóa học chung 
của trường chuyên nghiệp, hay các loại trường khác (ngoại trừ các cơ quan qui 
định ở mục “Du học”) hay là các cơ quan giáo dục tương đương với các trường 
nêu trên về mặt thiết bị và cơ cấu tại Nhật. <<Học sinh trung học phổ thông, 
trường chuyên nghiệp (khóa học trung học phổ thông hay khóa học chung) .v.v... 

1 năm hay 6 
tháng 

× 

Tu nghiệp Hoạt động học tập và tu nghiệp về kỹ thuật, kỹ năng và kiến thức 1 năm hay 6 
tháng 

× 

Ở lại với gia 
đình 

Hoạt động hằng ngày của vợ/chồng con được nuôi dưỡng bởi người có tư cách 
lưu trú từ “Giáo sư” đến “Hoạt động văn hoá”, “Du học”, “Du học ngắn hạn” hay 
“Tu nghiệp”. <<Vợ/chồng con của người nước ngoài đang lao động tại 
Nhật .v.v...”>> 

3 năm, 2 
năm, 6 tháng 
hay 3 tháng 

× 

(3) Tư cách lưu trú được quyết định có thể làm việc hay không tùy nội dung giấy phép của từng cá 
nhân  (1 loại) 

Tư cách 
lưu trú 

Hoạt động được phép tại Nhật <<một số ví dụ về nghề 
nghiệp>> 

Thời gian lưu trú Lao 
động 

Hoạt 
động có 
giới hạn 
đặc biệt 

Hoạt động được đặc biệt chỉ định đối với từng cá nhân nước 
ngoài do Bộ trưởng Bộ tư pháp. << Người giúp việc của nhân 
viên ngoại giao .v.v... người lao động theo chế độ 
Working-holiday, và vận động viên không chuyên và thực tập 
sinh .v.v...>> 

1. 3 năm, 1 năm hay 6 tháng 
2. Thời gian không quá 1 
năm mà Bộ trưởng Bộ tư 
pháp đã chỉ định cho từng cá 
nhân nước ngoài 

○ 

(4) Tư cách lưu trú dựa trên thành phần hay vị trí  (4 loại) 
Tư cách 
lưu trú 

Hoạt động được phép tại Nhật <<một số ví dụ về nghề 
nghiệp>> 

Thời gian lưu trú Lao 
động 

Người 
vĩnh trú 

Người được phép vĩnh trú do Bộ trưởng Bộ tư pháp. <<Người 
được Bộ trưởng Bộ tư pháp cho vĩnh trú>> 

Không có giới hạn ◎ 

Vợ/chồng 
con của 
người 
Nhật 

Vợ/chồng của người Nhật hay con nuôi đặc biệt theo qui định ở 
Điều 817, mục 2 của Luật dân sự (Luật pháp thứ 89 niên hiệu 
Minh Trị 29), hay là con ruột của người Nhật.<< Vợ/chồng, con 
ruột và con nuôi đặc biệt của người Nhật>> 

3 năm hay 1 năm ◎ 

Vợ/chồng 
con của 
những 
người 

vĩnh trú 

Vợ/chồng của người có tư cách lưu trú là người vĩnh trú, hay 
người vĩnh trú đặc biệt theo qui định của Luật đặc lệ quản lý 
nhập cảnh đối với người đã khỏi ra quốc tịch liên quan đến điều 
ước hoà bình (sau đây gọi là những người vĩnh trú) hay là người 
đã sinh ra và tiếp tục lưu trú tại Nhật với tư cách là con của 
những người vĩnh trú. << Vợ/chồng của người vĩnh trú, người 
vĩnh trú đặc biệt và con ruột của họ đã sinh ra và tiếp tục lưu trú 
tại Nhật>> 

3 năm hay 1 năm ◎ 

Người 
định trú 

Người được phép ở lại trong một thời gian lưu trú nhất định do 
Bộ trưởng Bộ tư pháp xem xét lý do đặc biệt của người đó để 
cho phép. <<Người tị nạn Đông dương, tị nạn theo điều ước, 
Nhật kiều thế hệ thứ 3 và con ruột của vợ/chồng người nước 
ngoài .v.v...>> 

1. 3 năm hay 1 năm 
2. Thời gian không quá 3 
năm mà Bộ trưởng Bộ tư 
pháp đã chỉ định cho từng cá 
nhân nước ngoài 

◎ 

(Ghi trú) Nội dung biểu thị ở mục “Lao động” 
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  ◎：Không có hạn chế về lao động 

 ○：Có thể lao động trong một phạm vi nhất định 

 ×：Không được lao động 

Nguồn: “Biểu liệt kê các tư cách lưu trú” bởi Trung tâm phục vụ lao động người nước ngoài Tokyo phát hành 
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1 Tìm việc làm 

(3) Tư cách lưu trú không thể làm việc 
Những người mà sở hữu tư cách lưu trú như “Hoạt động văn hóa”, “Ở lại ngắn hạn”, “Du học”, “Du học ngắn 

hạn”, “Tu nghiệp” và “Ở lại với gia đình” thì không được cho phép làm các việc có nhận thù lao hoặc kinh doanh 

tại Nhật. Những người mà sở hữu tư cách lưu trú trên nếu muốn lao động thì cần phải nhận được giấy phép 

hoạt động ngoài tư cách của Sở quản lý nhập cảnh địa phương. Tuy nhiên giấy phép hoạt động ngoài chỉ được 

thừa nhận khi không gây hại gì đến các hoạt động của tư cách lưu trú ban đầu. 

 

Giấy tờ cần thiết Nơi nộp/Nơi hỏi Khi nào Lệ phí 

1 Đơn xin cấp giấy phép hoạt động ngoài tư cách 
 2 Giấy tờ mà liên quan đến dung hoạt động ngoài tư cách 

3 Hộ chiếu 

4 Thẻ đăng ký ngoại kiều 

Nơi nộp: Sở quản lý nhập cảnh nơi cư ngụ. 
Nơi hỏi: Sở quản lý nhập cảnh nơi cư ngụ 
hoặc trung tâm thông tin tổng hợp về việc 
lưu trú người nước ngoài 

Khi dự định 
tiến hành 
các hoạt 
động ngoài 
tư cách 

Miễn phí 

Người có tư cách lưu trú là “Du học”, “Du học ngắn hạn” sau khi nhận được giấy phép tư cách hoạt động ngoài 

tư cách thì thời gian có thể làm việc thêm được qui định như sau (Tham khảo mục A Tư cách lưu trú 2-6 Giấy 

phép tư cách hoạt động ngoài tư cách) 

 

Biểu đồ về thời gian có thể làm việc được của sinh viên du học và du học ngắn hạn 

 
Số thời gian làm việc ngoài tư cách 

trong một tuần 

Số thời gian làm việc ngoài tư cách trong 

một tuần khi trường học có kỳ nghỉ dài 

Du học 
sinh 

Sinh viên chính thức đại hoc 28 tiếng trong một tuần 

8 tiếng một ngày Nghiên cứu sinh, dự thính 14 tiếng trong một tuần 

Học sinh của trường chuyên môn 28 tiếng trong một tuần 

Du học sinh (ngắn hạn) 4 tiếng trong một ngày 

Nguồn: Cơ cấu ủng hộ sinh viên Nhật Bản “Student Guide to Japan” 
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1 Tìm việc làm 

(4) Pháp luật liên quan đến lao động 
Khi bạn lao động tại Nhật thì không liên quan gì cho dù bạn có quốc tịch gì đi chăng n ữa, luật lao động cũng 

được áp dụng như sau: 

Luật ổn định nghề nghiệp 
Là luật qui định khi nhận sự chỉ đạo về việc làm và giới thiệu việc làm, không được lấy lý do quốc tịch mà kỳ thị 

đối xử. Tuy nhiên không thể giới thiệu việc làm cho lao động bất hợp pháp. 

Luật tiêu chuẩn lao động 
Là luật qui định các tiêu chuẩn tối thiểu của điều kiện lao động như tiền công (tiền lương), thời gian lao động, 

nghỉ giải lao, ngày nghỉ và chế độ nghỉ có lương trong 1 năm. Luật này qui định không được lấy lý do về quốc 

tịch, tôn giáo, thân thế xã hội mà kỳ thị đối xử về tiền lương và thời gian lao động .v.v... 

Luật bình đẳng tuyển dụng nam nữ 
Là luật qui định không được lấy lý do về giới tính của người lao động mà kỳ thị đối xử khi tuyển người và thuê 

người, bố trí nhân sự, thăng cấp, đào tạo, phúc lợi, trợ cấp, thôi việc hay sa thải. 

Các luật khác 
Người nước ngoài cũng được áp dụng các luật về mức tiền lương tối thiểu, vệ sinh an toàn lao động, bảo hiểm 

bồi thường an toàn cho người lao động, nghỉ chăm sóc người bệnh và nuôi dưỡng con nhỏ, làm việc bán thời 

gian. 
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1 Tìm việc làm 

1-2 Tư vấn và giới thiệu việc làm. 

(1) Trung tâm tư vấn giới thiệu việc làm (Hello work) 
Là cơ quan của nhà nước tiến hành các hoạt động về tư vấn và giới thiệu việc làm miễn phí. Trung tâm tư vấn 

và giới thiệu việc làm được nối kết với hệ thống mạng, cho nên có thể xem được các tin tức tuyển người của 

toàn quốc. Ngoài ra cũng nhận tư vấn về việc làm bán thời gian. 

Người nói được tiếng Nhật thì có thể sử dụng trung tâm tư vấn và giới thiệu việc làm gần đó, người không nói 

được tiếng Nhật cũng có thể sử dụng trung tâm tư vấn và giới thiệu việc làm nhưng trước đó nên gọi điện thoại 

xác nhận.  

Khi đi đăng ký tìm vi ệc làm thì sẽ được xác nhận tư cách lưu trú. Xin hãy mang hộ chiếu và thẻ đăng ký ngoại 

kiều theo. 

Một số trung tâm tư vấn giới thiệu việc làm (Hello work) cũng có người dịch. 

Bảng liệt kê các trung tâm tư vấn giới thiệu việc làm dành cho người nước ngoài 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/naitei/dl/nihong1.pdf 

 Những hồ sơ cần mang đi 
Người mang tư cách lưu trú du học,du học ngắn 
hạn, ở lại với gia đìnhcó nguyện vọng làm thêm 
ngoài it cách lưu trú. 

1 Thẻ đăng ký ngoại kiều 
2 Hộ chiếu 
3 Giấy phép họat động ngoài tư cách 
(Tham khảo mục A Tư cách lưu trú, 2-6 Giấy phép hoạt động 
ngoài tư cách) 

Họat động đặc biệt (vừa đi du lich vừa làm thêm) 1 Thẻ đăng ký ngoại kiều  

2 Hộ chiếu 

3 Giấy chỉ định do bộ trưởng tư pháp cấp 

Du học sinh muốn được tư vấn việclàm sau khi 
tốt nghiệp . 

1 Thẻ đăng ký ngoại kiều  

2 Hộ chiếu 

3 Thẻ sinh viên 

Tham khảo: Trung tâm phục vụ ủng hộ và hướng dẫn thuê dụng người lao động nước ngoài Shinjyuku “Hướng 

dẫn sử dụng ” (Đoạn thứ 2 từ trên) 

Trung tâm phục vụ tuyển dụng người nước ngoài Tokyo “Hướng dẫn cho sinh viên nước ngoài: cách đăng ký xin 

việc” (Đoạn thứ 1 từ dưới) 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/vn/e/index.html�
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/naitei/dl/nihong1.pdf�
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Thông tin cuộc sống bă ̀ng nhiê ̀u thứ tiê ́ng 
 

  E Lao động và tu nghiệp 
  

  
E LAO ĐỘNG VÀ TU NGHIỆP 

1 Tìm việc làm 

(2) Trung tâm phục vụ tuyển dụng người nước ngoài 
Ngoài các “Trung tâm phục vụ tuyển dụng người nước ngoài”nơi có tính chất chuyên môn hỗ trợ tìm việc, tư vấn 

việc làm ở cáctại Tokyo, Osaka và Nagoya, còn một số trung tâm tư vấn giới thiệu việc làm (Hello work) cũng có 

bố trí người dịch. 

Trung tâm phục vụ tuyển dụng người nước ngoài 
Tên gọi Địa chỉ Số điện thoại Ngôn ngữ 

sử dụng 
Thời gian tiếp 

nhận 
Trung tâm phục vụ tuyển 
dụng người nước ngoài 
Tokyo 

106-0032 
Tokyo-to, Minato-ku, 
Roppongi 3-2-21, tòa 
nhà Roppongi Job Park 
tầng hầm 1 

TEL 03-3588-8639 
FAX 03-3588-8659 

Anh 
Trung Quốc  

Từ thứ Hai đến thứ 
Sáu 9:15 ～ 12:00, 
13:00 ～ 17:15 

Trung tâm phục vụ tuyển 
dụng người nước ngoài 
Osaka 

530-0001 
Osaka-fu, Osaka-shi, 
Kitaku Umeda 1-2-2, 
Osaka Ekimae Daini 
biru tầng 15 

TEL 06-6344-1135 Anh 
 
 
 
 
Bồ Đào Nha 
 
 
Tây Ban Nha 
 
 
 
 
 
 
Trung Quốc 

Thứ Hai, Sáu 10:00 
～ 18:00 
Thứ Ba, Tư và Năm 
10:00 ～ 16:00 
 
Thứ Hai, Ba, Năm và 
Sáu 13:00 ～ 18:00 
 
Thứ Hai, thứ Ba của 
tuần thứ 1, tuần thứ 3 
và tuần thứ 5, thứ 
Tư, thứ Năm của 
tuần thứ 2, 3, 4, và 5. 
13:00 ～ 18:00 
 
13:00 ～ 18:00 

Trung tâm phục vụ tuyển 
dụng người nước ngoài 
Nagoya 

460-0008 
Nagoya-shi, Naka-ku, 
Sakae 4-1-1, tòa nhà 
Chunichi Biru tầng 12 

TEL 052-264-1901 Anh 
Bồ Đào Nha 
Tây Ban Nha 
Trung Quốc 

Từ thứ Hai đến thứ 
Sáu 9:00 ～ 12:00, 
12:00 ～ 17:00 
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Thông tin cuộc sống bă ̀ng nhiê ̀u thứ tiê ́ng 
 

  E Lao động và tu nghiệp 
  

  
E LAO ĐỘNG VÀ TU NGHIỆP 

 1 Tìm việc làm 

(3) Trình tự cho đến khi đi làm 

 

Tham khảo: Bộ lao động phúc lợi “Gửi đến quý vị người nước ngoài có dự định làm việc tại Nhật ” 

Trước đó gọi điện đến trung tâm tư vấn giới 
thiệu việc làm. 
 

Lấy cuộc hẹn 

Ghi vào giấy đăng ký, đăng ký tìm việc làm. Đăng ký tìm 
việc 

Có thể xem và tìm kiếm một cách tự do thông 
tin việc làm, tư vấn về loại hình công việc 
mình muốn làm và điều kiện lao động. 

Tư vấn tìm 
việc 

Dò hỏi, xác định nội dung công việc  Giới thiệu việc 
làm 

Ghi lý lịch Chuẩn bị cho 
phỏng vấn- 

Đi phỏng vấn đúng vào ngày, nơi chốn đã hẹn 
trước, nhớ mang theo hộ chiếu và thẻ đăng ký 
ngoại kiều. 

Phỏng vấn 

Xin chúc mừng Tuyển dụng 

Không được 
tuyển dụng  
 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/vn/e/index.html�
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  E Lao động và tu nghiệp 
  

  
E LAO ĐỘNG VÀ TU NGHIỆP 

  

Nguồn: Bộ lao động phúc lợi/ Trung tâm tư vấn và giới thiệu việc làm (Hello work) 
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Thông tin cuộc sống bă ̀ng nhiê ̀u thứ tiê ́ng 
 

  E Lao động và tu nghiệp 
  

  
E LAO ĐỘNG VÀ TU NGHIỆP 

●Cách ghi lý lịch 

Những điều cơ bản 
1. Giấy lý lịch là điểm gặp gỡ đầu tiên giữa bạn và công ty mà mình xin việc làm. Bạn viết những gì có thật và ghi 

rõ ràng để cho người ta biết nguyện vọng bạn muốn làm việc ở đó. 

2. Bạn nhất định phải ghi lý lịch bằng tay. Thường viết cẩn thận bằng bút bi màu đen. Khi biết mình viết nhầm thì 

bạn không được sử dụng bút xoá mà viết lại từ đầu. Ngoài ra, nếu được, bạn nhớ không để lại khoảng trống ở 

giấy lý lịch là tốt nhất. 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/vn/e/index.html�


 

 

 

Thông tin cuộc sống bă ̀ng nhiê ̀u thứ tiê ́ng 
 

  E Lao động và tu nghiệp 
  

  
E LAO ĐỘNG VÀ TU NGHIỆP 

 

Nguồn : Bộ lao động phúc lợi “Gửi đến quý vị người nước ngoài có dự định làm việc tại Nhật ” 

Ngày tháng 
Ghi ngày phỏng vấn (gửi qua bưu 
điện) 

 

Tấm ảnh 
Chụp trong vòng 3 tháng. Tấm ảnh từ ngực trở lên, chụp từ 
phía trước. Phải dán thẳng vào khuôn. Trong ảnh, bạn phải 
mặc veston, để ý đến kiểu tóc, gương mặt và trang điểm 
để ấn tương dễ chịu cho người ta. Đừng cắt tấm ảnh 
chụp bình thường để dùng cho mục đích này. 

 

Địa chỉ 
Ghi từ tên tỉnh hay huyện như 
To, Dou, Fu và Ken đến số 
phòng. 

 

Bằng cấp, giấy phép 
Ghi tên chính thức của nó theo trình 
tự mình đã lấy. 
Những bằng cấp không có liên quan 
đến công việc hoặc chỉ là sở thích 
vẫn có thể ghi được. 

 

Trình độ học vấn 
Tên trường không nên viết tắt. 
Về trường đại học, bạn phải ghi chính xác 
đến ngành và khoa. 

 

Lý lịch công việc 
Bắt đầu ghi sau 1 dòng từ cuối dòng của phần học vấn. 
Tên cơ quan không nên viết tắt mà ghi tên chính thức. 
Về việc bán thời gian hay việc làm thêm, nếu đã làm lâu 
dài thì ghi việc đó. 

 

Lý do xin việc 
Sau khi suy nghĩ kỹ tại sao mình muốn xin việc làm đó, 
bạn nhấn mạnh lý do đó một cách cụ thể. Mục này 
người phụ trách tuyển dụng sẽ chú ý nhiều nhất 

 

Nguyện vọng cá 
nhân đối với cơ 

quan 
Bạn có thể ghi loại việc 
nào hay khu vực nào 
mình muốn làm. 
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Thông tin cuộc sống bă ̀ng nhiê ̀u thứ tiê ́ng 
 

  E Lao động và tu nghiệp 
  

  
E LAO ĐỘNG VÀ TU NGHIỆP 

1 Tìm việc làm 

1-3 Đi làm 

(1) Giấy chứng minh tư cách lao động 
Giấy chứng minh tư cách lao động là giấy chứng minh bạn có đủ điều kiện để lao động. Vì đây là giấy mà ghi rõ 

nội dung hoạt động và thời hạn lao động, nên việc xin giấy này được tiến hành ở Sở quản lý nhập cảnh địa 

phương. Nếu như có giấy chứng minh tư cách lao động thì sẽ hiểu được nội dung, thời hạn hoạt động, nên phía 

người thuê cũng như người lao động như bạn sẽ có thể an tâm. Mặt khác trong trường hợp thay đổi công việc 

thì giấy chứng minh lao động cũng cần thiết (Tham khảo thêm ở mục A Tư cách lưu trú, 3 Xin chứng nhận có đủ 

điều kiện làm việc). 

 

Giấy tờ cần thiết Nơi nộp/Tư vấn Khi nào Lệ phí 
1. Đơn xin cấp giấy chứng nhận về 

tư cách lao động 
2. Hộ chiếu hoặc thẻ đăng ký ngoại 

kiều (trong trường hợp được cấp 
phép hoạt động ngoài tư cách) 

3. Giấy phép hoạt động ngoài tư 
cách .v.v… 

Nơi nộp: Sở quản lý nhập cảnh 
địa phương của nơi cư ngụ 
Nơi tư vấn: Sở quản lý nhập 
cảnh địa phương của nơi ở hay 
Trung tâm thông tin tổng hợp về 
việc lưu trú người nước ngoài 

Tùy theo 
nhu cầu. 

Khi nhận giấy chứng 
nhận, phải đóng 680 yen 
(bằng tem Shunyuinshi). 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/vn/e/index.html�
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Thông tin cuộc sống bă ̀ng nhiê ̀u thứ tiê ́ng 
 

  E Lao động và tu nghiệp 
  

  
E LAO ĐỘNG VÀ TU NGHIỆP 

1 Tìm việc làm 

(2) Qui tắc và lễ nghĩa. 
Khi làm việc tại Nhật thì phải giữ các qui tắc và lễ nghĩa nơi làm việc của Nhật 

 

① Phải đến chỗ làm đúng 
giờ. 

② Không được đến trễ 
trừ khi có lý do chính 
đáng. 

③ Ở chỗ làm việc thì nên 
coi trọng việc chào hỏi 
với cấp trên và đồng 
nghiệp. 

④ Khi nghỉ làm thì phải 
liên lạc với công ty. 

⑤ Đối với những công 
việc được chỉ định thì 
phải làm bằng phương 
pháp thích hợp và 
chính xác. 

⑥ Trong khi làm việc 
không được nói 
chuyện và gọi điện có 
tính riêng tư. 

⑦ Khi chưa được sự cho 
phép của công ty thì 
không được tùy tiện 
lấy đồ của công ty mà 
sử dụng như đồ riêng. 

⑧ Khi công việc kết thúc 
thì phải dọn dẹp chỗ 
làm việc gọn ghẽ. 

⑨ Khi đi về thì phải chào 
hỏi ‘Otsukare sama 
deshita’  
‘Osakini shitsurei 
shimasu’ 

⑩ Ngày nghỉ thì căn cứ 
vào lịch của công ty. 

⑪Tùy vào tình hình công 
việc mà cũng có 
trường hợp phải làm 
việc sau thời gian đã 
được qui định hoặc 
vào ngày nghỉ. 
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Thông tin cuộc sống bă ̀ng nhiê ̀u thứ tiê ́ng 
 

  E Lao động và tu nghiệp 
  

  
E LAO ĐỘNG VÀ TU NGHIỆP 

1 Tìm việc làm 

1-4 Nhân viên làm việc bán thời gian. 
Một bộ phận lớn người lao động của Nhật là nhân viên làm việc bán thời gian. Nhân viên bán thời gian là so với 

người lao động bình thư ờng thì thời gian làm việc ngắn hơn. Tuy nhiên nhân viên làm việc bán thời gian về 

nguyên tắc cũng được áp dụng các qui tắc về luật lao động như người lao động bình thường. 

Mặt khác về bảo hiểm cũng được nhận sự chi trả của bảo hiểm tai nạn lao động, còn đ ối với bảo hiểm tuyển 

dụng và bảo hiểm sức khỏe, nếu thỏa mãn một số điều kiện nhất định thì cũng được áp dụng. 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/vn/e/index.html�
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  E Lao động và tu nghiệp 
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2 Hợp đồng lao động và điều kiện lao động 

Trước khi nhận việc thì việc xác nhận hợp đồng lao động và điều kiện lao động là điều quan trọng. 

 
2-1 Hợp đồng lao động 

(1) Định nghĩa về hợp đồng lao động 
Hợp đồng lao động là việc mà người lao động và người thuê giao kèo về các điều kiện lao động. Khi ký hợp 

đồng tuyển dụng thì người thuê phải giao cho người lao động giấy tờ mà có ghi rõ giao kèo về các điều kiện lao 

động như tiền lương và thời gian lao động (Tham khảo ở Giấy thông báo điều kiện lao động 1-1(1) tình hình 

tuyển dụng ở Nhật). 

Ví dụ về vấn đề tiền lương nếu như chỉ được giao kèo bằng miệng mà không phải bằng giấy tờ, sau đó không 

được chi trả như giao kèo thì do không có bằng chứng sẽ trở nên rắc rối, phức tạp. Trong nội dung của giao kèo 

nên ghi rõ các điều kiện về lao động. 

Trường hợp nếu như bản hợp đồng được ghi bằng tiếng Nhật thì nên xin hiên dịch sang tiếng nước mình và xin 

hãy xác nhận kỹ nội dung giao kèo. 

(2) Những điều kiện lao động phải được ghi trên giấy tờ. 
Những điều dưới đây phải được ghi trên giấy. 

. Thời gian của hợp đồng lao động. 

. Chỗ làm việc và nội dung công việc. 

. Thời gian bắt đầu và kết thúc của công việc, có hay không làm việc ngoài giờ, thời gian nghỉ giải lao, ngày nghỉ. 

. Cách tính lương, phương pháp chi trả, ngày trả lương, vấn đề tăng lương 

. Các vấn đề liên quan đến sự thôi việc. 

Trường hợp công ty có các qui định về điều kiện lao động và qui định phục vụ (qui tắc về nghề nghiệp) thì việc 

xác nhận các nội dung này là điều cần thiết. 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/vn/e/index.html�
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2 Hợp đồng lao động và điều kiện lao động 

2-2 Điều kiện lao động 

(1) Thời gian lao động và thời gian nghỉ giải lao 
Thời gian lao động theo qui tắc được qui định một ngày 8 tiếng và không được vượt quá 40 tiếng một tuần. Thời 

gian nghỉ giải lao không được tính ở trong thời gian lao động, tuy nhiên những chỉ thị của người thuê như thời 

gian chuẩn bị cho sự làm việc hoặc dọn dẹp sau khi làm việc thì cũng được tính vào thời gian lao động. 

Khi thời gian lao động vượt quá 8 tiếng thì được nghỉ giải lao trên 1 tiếng trong khi lao động. 

(2) Ngày nghỉ và chế độ nghỉ có lương. 
Căn cứ vào Luật tiêu chuẩn lao động thì phải cho người lao động nghỉ ít nhất là 1 ngày nghỉ 1 tuần, 4 ngày nghỉ 

trong vòng 4 tuần. 

Ngoài những ngày nghỉ đã qui định thì theo nguyên tắc người lao động còn có những ngày nghỉ mà vào những 

ngày đó vẫn được lĩnh lương (nghỉ năm). Người lao động có thể nhận được chế độ nghỉ có lương (nghỉ năm) ít 

nhất là 10 ngày sau khi vào công ty được 6 tháng, làm việc liên tục và tỷ lệ những ngày làm việc ở công ty đạt 

trên 80% ngày làm việc (ngày làm việc bắt buộc). 

Người lao động mà thời gian làm việc ít như nhân viên bán thời gian thì tùy thuộc vào số ngày làm việc cũng 

được hưởng chế độ nghỉ có lương. Tuy nhiên trong trường hợp có trở ngại đối với công việc, thì ngày chỉ định 

nghỉ có lương bị thay đổi. Do đó, xin hãy trao đổi với cấp trên trước. 

(3) Tiền công (tiền lương, thưởng) 
Tiền lương được trả hết cho người lao động một cách trực tiếp bằng đơn vị tiền tệ hiện hành, vào một ngày nhất 

định trong tháng. 

Về mức lương: Tùy loại nghề nghiệp và khu vực mà mức lương tối thiểu được quyết định. Trường hợp mức 

lương của bạn thấp hơn mức lương tối thiểu thì, người thuê không những phải trả khoản lương chênh lệch mà 

còn bị phạt. 

Ngoài ra mức lương tối thiểu cũng được áp dụng đối với nhân viên làm việc bán thời gian. Nếu có thắc mắc hãy 

hỏi ở Sở thanh tra tiêu chuẩn lao động 
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2 Hợp đồng lao động và điều kiện lao động 

2-3 Những rắc rối có thể gặp 
Khi bạn làm việc thì có khả năng gặp các loại phiền phức như không trả lương, nội dung công việc không đúng 

như trong hợp đồng, quấy rối tình dục, chọc ghẹo. Khi gặp những rắc rối như trên thì thông qua ngư ời phiên 

dịch hãy trao đ ổi với Sở thanh tra tiêu chuẩn lao động của Bộ lao động phúc lợi hoặc sở lao động của các địa 

phương. 
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3 Bảo hiểm lao động 

Bảo hiểm lao động là một phần của chế độ bảo hiểm xã hội của Nhật, nhằm bảo hộ cuộc sống cho người gia 

nhập bảo hiểm và gia đình người đó, có hai loại là bảo hiểm tai nạn lao động và bảo hiểm tuyển dụng. 

 

3-1 Bảo hiểm bồi thường tai nạn lao động . 

(1) Định nghĩa về bảo hiểm bồi thường tai nạn lao động. 
Thông thường được gọi là bảo hiểm tai nạn lao động, toàn bộ phí bảo hiểm sẽ do người thuê chi trả. Nhân viên 

làm việc bán thời gian, nhân viên làm việc theo thời vụ, người nước ngoài sở hữu tư cách lưu trú đang làm việc 

ở công ty đều được áp dụng loại bảo hiểm này. Trong khi làm việc nếu mà bị thương tật hoặc bệnh hoạn hay 

trường hợp trên đường đi làm gặp tai nạn nếu được công nhận thì sẽ là đối tượng của bảo hiểm tai nạn và sẽ 

nhận được các loại bồi thường. 

Tuy nhiên bảo hiểm tai nạn chỉ được bồi thường khi người lao động hoặc người thuê thỉnh cầu ở Sở thanh tra 

tiêu chuẩn lao động. Nếu như bạn cho rằng đó là tai nạn lao động thì hãy thông báo đến Sở thanh tra tiên chuẩn 

lao động gần nhất. 

(2) Các loại chi trả bồi thường chính 
Các loại chi trả bồi thường 

chính 
Nơi cấp giấy  Nơi nộp  

Chi trả bồi thường trị liệu  
(đơn xin chi trả trị liệu). 

Bệnh viện được chỉ định của bảo 
hiểm tai nạn lao động 

Bệnh viện được chỉ định của bảo hiểm tai 
nạn lao động 

Chi trả bồi thường nghỉ làm  
(đơn xin chi trả nghỉ làm) 

Sở thanh tra tiêu chuẩn lao động Sở thanh tra tiêu chuẩn lao động 

Chi trả bồi thường thương tật  
(đơn xin chi trả thương tật) 

Sở thanh tra tiêu chuẩn lao động Sở thanh tra tiêu chuẩn lao động 

Chi trả bồi thường cho thân nhân 
(đơn xin chi trả thân nhân) 

Sở thanh tra tiêu chuẩn lao động Sở thanh tra tiêu chuẩn lao động 

●Chi trả bồi thường trị liệu. 
Người lao động khi làm việc, hoặc khi trên đường đến chỗ làm việc mà gặp tai nạn hoặc bệnh tật thì sẽ được chi 

trả các khoản phí cần thiết cho việc trị liệu và an dưỡng. 

* Để nhận được chi trả bồi thường trị liệu thì nên đ ến bệnh viện nơi được chỉ định thụ lý bảo hiểm tai nạn. Ở 

bệnh viện đó nếu nộp đơn xin chi trả trị liệu vào ngày khám đầu tiên thì việc xin chi trả bảo hiểm tai nạn được 

công nhận và khi trị liệu cần thiết thì không cần phải trả viện phí. Nếu nghĩ đó là bảo hiểm tai nạn, cả trường hợp 

đã sử dụng bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm y tế quốc dân tại bệnh viện thì cũng nên xin chi trả của bảo hiểm tai 

nạn lao động. 
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●Chi trả bồi thường nghỉ làm. 
Người lao động khi làm việc hoặc trên đường đến chỗ làm mà gặp tai nạn và để trị liệu và an dưỡng mà phải 

nghỉ làm, trường hợp mà không nhận được lương thì từ ngày thứ 4 trở đi sẽ nhận được sự chi trả vào khoảng 

60% mức lương ngày cơ bản. 

* Đơn xin chi trả bồi thường nghỉ làm có thể nhận được ở Sở thanh tra tiêu chuẩn lao động, và hãy nộp đơn ở 

Sở thanh tra tiêu chuẩn lao động. 

●Chi trả bồi thường thương tật 
Những thương tật nhất định còn xót lại do bệnh tật và tai nạn trong khi làm việc sẽ được bồi thường. 

●Chi trả bồi thường cho thân nhân. 
Người lao động khi làm việc hoặc trên đường đi đến chỗ làm việc mà gặp tai nạn tử vong thì gia đình nạn nhân 

sẽ được bồi thường. 
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3-2 Bảo hiểm việc làm 

(1) Định nghĩa về bảo hiểm việc làm 
Người lao động trong trường hợp bất đắc dĩ bị thất nghiệp thì để an tâm tìm công việc kế tiếp sẽ nhận được trợ 

cấp chi trả thất nghiệp trong một thời gian nhất định, phí bảo hiểm sẽ do người lao động và người thuê chi trả. 

Bảo hiểm việc làm cũng được áp dụng đối với người nước ngoài. Chi tiết xin hãy trao đổi ở Trung tâm tư vấn và 

giới thiệu việc làm. Đối với nhân viên làm việc bán thời gian nếu được công nhận là thời gian làm việc trên một 

năm và 1 tuần làm việc trên 20 tiếng thì cũng được áp dụng bảo hiểm này. 

Ngoài ra do tính chất của bảo hiểm việc làm thì người trên 65 tuổi sẽ không là đối tượng của loại bảo hiểm này. 

(2) Trợ cấp thất nghiệp của bảo hiểm việc làm 
Để có thể nhận được bồi thường của trợ cấp thất nghiệp (trợ cấp cơ bản) thì theo nguyên tắc là đóng phí bảo 

hiểm trên 12 tháng (*ngoại trừ người có tư cách để nhận tiền trợ cấp đặc định) trong vòng 2 năm trước ngày thôi 

việc (*ngoại trừ người có tư cách để nhận tiền trợ cấp đặc định).  

Chuẩn bị những giấy tờ cần thiết dưới đây và mang đến Trung tâm tư vấn và giới thiệu việc làm để xin xác nhận 

về thất nghiệp, tư cách nhận trợ cấp và đăng ký tìm việc. Sau đó có mặt vào ngày mà Trung tâm tư vấn và giới 

thiệu việc làm chỉ định (cứ 28 ngày lên đó một lần). 

Cụ thể về khoản tiền, thời hạn được nhận trợ cấp chi trả bồi thường thì căn cứ vào thời hạn áp dụng của bảo 

hiểm việc làm, mức phí, tuổi tác và lý do thất nghiệp. 

Giấy tờ cần thiết Nơi nộp/Nơi tư vấn Từ khi nào đến khi nào 
1 Phiếu thất nghiệp (người thuê cấp) 

2 Giấy chứng nhận người được bảo hiểm 

3 Thẻ đăng ký ngoại kiều 

4 Một tấm hình 

5 Con dấu (nếu có) 

Trung tâm tư vấn và giới thiệu 
việc làm nơi cư ngụ. 

Khi thất nghiệp, càng sớm càng tốt. 
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4 Y tế và lương hưu (tham khảo mục F Y tế và G Lương hưu) 

Nếu gia nhập bảo hiểm sức khỏe, khi bị thương tật hoặc bệnh hoạn thì người lao động và gia đình sẽ được trả 

các chi phí y tế cần thiết và tiền phụ cấp. Mặt khác nếu có gia nhập bảo hiểm lương hưu, nếu thỏa mãn một số 

điều kiện nhất định thì cũng được trả lương hưu. 

 

4-1 Y tế 
Người nước ngoài sống tại Nhật thì sẽ được áp dụng một trong hai loại bảo hiểm sau đây: Bảo hiểm sức khỏe 

hoặc bảo hiểm sức khỏe quốc dân. Trường hợp không gia nhập bảo biểm thì phải chi trả toàn bộ phí y tế. 

(1) Bảo hiểm sức khỏe 
Chỉ cần được một doanh nghiệp hợp pháp tuyển dụng thôi thì ngay cả người nước ngoài cũng được áp dụng 

loại bảo hiểm này, nên bắt buộc phải gia nhập. Với việc gia nhập bảo hiểm sức khỏe, khi bị bệnh hoặc thương 

tật thì người lao động hoặc gia đình sẽ được chữa trị và nhận được sự chi trả các loại phí y tế cần thiết và tiền 

phụ cấp. Người lao động và người thuê mỗi bên trả một nửa phí bảo hiểm sức khỏe. Trường hợp không gia 

nhập bảo hiểm thì toàn bộ phí y tế sẽ do người lao động chi trả. Muốn biết thêm chi tiết xin hãy hỏi ở văn phòng 

bảo hiểm xã hội nơi có quyền lực pháp lý kiểm soát địa chỉ chỗ làm việc. (Tham khảo thêm ở F Y tế, 4-2 Bảo 

hiểm sức khỏe). 

(2) Bảo hiểm sức khỏe quốc dân 
Bảo hiểm này được áp dụng cho người nước ngoài không thể gia nhập bảo hiểm sức khỏe. Theo nguyên tắc, 

người nước ngoài đã đăng ký ngo ại kiều, thời gian lưu trú ở Nhật trên một năm theo chỉ định của Luật nhập 

cảnh được áp dụng loại bảo hiểm này (bao gồm cả những người được công nhận lưu trú ở Nhật trên 1 năm). 

Nhờ vào việc gia nhập loại bảo hiểm này, khi người được bảo hiểm bị thương tật hay bệnh hoạn mà chữa trị thì 

sẽ nhận được trả các khoản chi phí y tế cần thiết. Cả những trường hợp sinh nở và tử vong cũng được chi trả. 

Xin hãy hỏi chi tiết ở phòng hành chính khu vực. (Tham khảo ở mục F Ytế, 4-3 Bảo hiểm sức khỏe quốc dân). 
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4 Y tế và lương hưu (tham khảo mục F Y tế và G Lương hưu) 
 

4-2 Lương hưu (Nenkin) 
Người nước ngoài sống tại Nhật được áp dụng bảo hiểm phúc lợi hưu trí hoặc lương hưu quốc dân 

(1) Bảo hiểm phúc lợi hưu trí (Kousei nenkin) 
Giống như với bảo hiểm sức khỏe, chỉ cần được tuyển dụng bình thư ờng bởi công ty có 5 nhân viên trở lên, 

người nước ngoài cũng được áp dụng loại bảo hiểm nàynên bạn phải gia nhập. Ngoài ra, trường hợp nhân viên 

bán thời gian có thời gian làm việc xấp xỉ trên 3/4 thời gian làm việc của nhân viên bình thường thì cũng có 

nghĩa vụ phải gia nhập bảo hiểm này. Người lao động và người sử dụng lao động mỗi bên trả một nửa phí bảo 

hiểm. Phí bảo hiểm khác nhau tùy thuộc vào lương tháng và tiền thưởng của người lao động. Phí bảo hiểm 

được đóng thông qua nơi làm việc. 

(2) Lương hưu quốc dân 
Những người không gia nhập bảo hiểm phúc lợi hưu trí thì ph ải gia nhập lương hưu quốc dân (Tham khảo ở 

mục G Lương hưu 1 Lương hưu quốc dân). 

(3) Chế độ chi trả cho việc ra khỏi bảo hiểm 
Người nước ngoài đã gia nhập bảo hiểm phúc lợi hưu trí, lương hưu quốc dân khi ra khỏi nước Nhật, nếu làm 

đơn xin thì sẽ được trả tiền ngừng gia nhập bảo hiểm(tham khảo chi tiết ở G Lương hưu 1-2(4) và 2-2(4)Tiền trả 

cho việc ra khỏi bảo hiểm). 
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Thông tin cuô ̣c sống bằng nhiê ̀u thứ tiê ́ng 

  E Lao động và tu nghiệp 
  

E LAO ĐỘNG VÀ TU NGHIỆP 

5 Sa thải và thôi việc 

Cả sa thải thôi việc đều có ý nghĩa là nghỉ việc, nhưng nội dung thì rất khác nhau 

 

5-1 Sa thải 

(1) Định nghĩa về sự sa thải 

Sa thải thông thường có nghĩa là người thuê đơn phương bắt người lao động kết thúc hợp đồng lao động (sa 

thải=bắt nghỉ việc). Tuy nhiên để người thuê sa thải người lao động thì phải có những lý do chính đáng 

Những trường hợp như ở dưới đây thì không được sa thải. 

1. Sa thải người lao động khi người lao động nghỉ vì bệnh tật hay tai nạn trong khi lao động và sau đó 30 ngày. 

2. Sa thải người lao động trước và sau khi nghỉ do sinh nở và sau đó 30 ngày. 

3. Sa thải vì lý do quốc tịch, tôn giáo, thân thế xã hội 

4. Sa thải vì lý do người lao động đã tố cáo lên thanh tra tiêu chuẩn lao động những sai phạm về luật tiêu chuẩn lao động của người thuê. 

5. Sa thải vì người lao động là thành viên của liên đoàn lao động và làm những việc chính đáng của liên đoàn lao động. 

6. Sa thải vì là nữ giới hay khi kết hôn, mang thai, sinh nở, hoặc do đã nghỉ trước và sau khi sinh nở. 

7. Sa thải vì việc xin phép nghỉ nuôi con nhỏ hoặc do đã nghỉ để nuôi con nhỏ. 

Ngoài ra tùy theo thời hạn làm việc của hợp đồng tuyển dụng mà điều kiện để sa thải khác nhau. 

 
(2) Khi bất mãn đối với sự sa thải 

Khi bất mãn, không đồng ý với sự sa thải thì điều đầu tiên là khiếu nại với người sử dụng lao động. Và quan trọng là 

xin cấp giấy chứng minh thôi việc, làm rõ các việc như sau: sa thải vì lý do đã kết thúc hợp đồng hay tự mình nghỉ 

(nghỉ làm vì lý do riêng của mình ), lý do sa thải. Nếu như lý do sa thải không thể thuyết phục được thì nên trao đổi 

với Trung tâm lao động, Sở thanh tra tiêu chuẩn lao động, Sở lao động của địa phương và luật sư. Mặt khác nếu bị 

<Trường hợp thời hạn làm việc không được quyết định trong hợp đồng lao động> 
Ít nhất là trước đó 30 
ngày, người thuê phải 
thông báo cho người lao 
động. 
 

Không thông báo 
mà đột nhiên sa thải 
 

Người thuê phải trả một 
khoản trợ cấp trên 30 ngày 
lương trung bình coi như tiền 
trợ cấp cho thôi việc mà 
không báo trước 

<Trường hợp có qui định thời hạn làm việc trong hợp đồng lao động> 

Người sử dụng lao động 
không thể sa thải người 
lao động còn trong thời 
hạn làm việc  

Trường hợp này 

Người thuê cũng phải 
thông báo trước 30 ngày, 
hay phải trả một khoản 
trợ cấp cho thôi việc mà 
không báo trước.  

Trừ trường hợp bất 
khả kháng 
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Thông tin cuô ̣c sống bằng nhiê ̀u thứ tiê ́ng 

  E Lao động và tu nghiệp 
  

E LAO ĐỘNG VÀ TU NGHIỆP 

sa thải vì lý do không chính đáng, thì ngay lập tức trao đổi với Sở thanh tra tiêu chuẩn lao động hay phòng thường 

trực quan hệ lao động. 
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5 Sa thải và thôi việc 

5-2 Thôi việc 
Thôi việc có nghĩa là người lao động nghỉ việc vì lý do riêng với sự đồng ý của người thuê. Khi muốn thôi việc thì 

phải thông báo cho người thuê biết. Khi xin thôi việc nếu người lao động yêu cầu thì trong vòng 7 ngày sẽ nhận 

được các khoản lương chưa được chi trả và cũng có thể được trả lại khoản tích trữ, tiền để dành. 

 

Trường hợp không qui định thời gian làm việc 
Dù không nhận được sự đồng ý của người thuê đi nữa thì quá hai tuần kể từ 
ngày xin thôi việc có thể nghỉ việc. 

Trường hợp có qui định thời gian làm việc Không thể nghỉ việc trừ trường hợp bất khả kháng. 

 

Sau khi người thuê đồng ý cho ngư ời lao động thôi việc thì theo nguyên tắc, người lao động không thể thu hồi 

sự xin phép thôi việc. Vì vậy nên thận trọng đối với việc xin nghỉ việc. Khi ký kết hợp đồng lao động thì phải xác 

nhận trước xem khi muốn thôi việc thì cần các điều kiện gì. 

Mặt khác phải trả lại cho người thuê thẻ nhân viên, đồng phục, thẻ bảo hiểm sức khỏe. 
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Thông tin cuộc sống bă ̀ng nhiê ̀u thứ tiê ́ng 
 

  E Lao động và tu nghiệp 
  

  
E LAO ĐỘNG VÀ TU NGHIỆP 

6 Tu nghiệp sinh người nước ngoài. 

Chế độ tu nghiệp người nước ngoài là chế độ nhận những người trẻ ở độ tuổi lao động của các nước đến Nhật, 

hỗ trợ việc nắm bắt các tri thức, kỹ thuật, kỹ năng trong công việc và công nghiệp của Nhật trong vòng một năm. 

Vì vậy nói cho cùng đây không phải là “lao động”, theo luật xuất nhập cảnh thì tư cách lưu trú là “Tu nghiệp”. 

Theo tập đoàn tài chính pháp nhân hiệp lực tu nghiệp quốc tế (JITCO) thuộc 5 bộ tư pháp, ngoại giao, lao động 

phúc lợi, kinh tế, lãnh thổ và giao thông thì trách nhiệm và chế độ đãi ngộ tu nghiệp sinh của cơ quan tiếp nhận 

tu nghiệp sinh là như sau: 

 

6-1 Trách nhiệm của cơ quan tiếp nhận tu nghiệp sinh 
Cơ quan nhận tu nghiệp sinh phải tuân thủ những điều sau: 

1 Thành lập và thực hiện kế hoạch tu nghiệp 

2 Trả trợ cấp tu nghiệp làm chi phí sinh hoạt thực tế   

3 Ở mỗi cơ quan nhận tu nghiệp sinh phải bố trí giáo viên chỉ đạo tu nghiệp và hướng dẫn sinh hoạt 

4 Phải cung cấp chỗ ở cho tu nghiệp sinh 

5 Thiết lập thiết bị cho việc tu nghiệp 

6 Phải chuẩn bị bố trí những thiết bị cần thiết cho việc tu nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn như 

luật vệ sinh an toàn lao động qui định. 

7 Gia nhập các loại bảo hiểm phòng trừ xảy ra tai nạn trong khi tu nghiệp 

8 Phải loại trừ các hành vi bất chính như bí mật làm việc thêm, tu nghiệp ngoài giờ qui định. 

9 (trường hợp nhận tu nghiệp sinh theo dạng nghiệp đoàn giám sát) Là nghiệp đoàn giám sát, chịu trách nhiệm 

đối với các xí nghiệp (hướng dẫn và giám sát). 
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6 Tu nghiệp sinh người nước ngoài. 

6-2 Chế độ đãi ngộ đối với tu nghiệp sinh 

(1) Cấp giấy thông báo nội dung tu nghiệp cho tu nghiệp sinh 
Để phòng tránh phiền phức rắc rối và đối xử một cách hợp lý đối với tu nghiệp sinh, cơ quan nhận tu nghiệp sinh 

phải thông báo bằng giấy tờ các vấn đề liên quan đến chế độ đãi ngộ như nội dung tu nghiệp, thời gian tu nghiệp, 

trợ cấp tu nghiệp. Tu nghiệp sinh không phải là người lao động, do đó có qui định là không được bắt tu nghiệp 

ngoài giờ hay làm việc vào ngày nghỉ. 

(2) Xử lý thời gian tu nghiệp 
Tu nghiệp trong thời gian làm việc chính qui của cơ quan nhận tu nghiệp sinh là điều chính đáng. Vì v ậy theo 

nguyên tắc, tiêu chuẩn là tu nghiệp 40 tiếng một tuần. Không chấp nhận việc tu nghiệp ngoài giờ hay vào ngày 

nghỉ. 
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6 Tu nghiệp sinh người nước ngoài. 

6-3 Chi trả đúng trợ cấp tu nghiệp 
Trợ cấp tu nghiệp là khoản tiền cần thiết cho cuộc sống (ăn mặc, quần áo, vui chơi và các chi phí lặt vặt khác) 

được trả cho tu nghiệp sinh trong thời gian tu nghiệp tại Nhật.  

Khoản tiền trợ cấp này được cơ quan tiếp nhận tu nghiệp sinh trả trực tiếp toàn bộ cho tu nghiệp sinh vào một 

ngày nhất định trong tháng. Tuy nhiên ngay khi nhập quốc, một phần của trợ cấp tu nghiệp sẽ được chi trả cho 

tu nghiệp sinh làm vốn sinh hoạt. Trường hợp chi chuyển khoản thì phải có sự đồng ý của tu nghiệp sinh. Sổ 

ngân hàng, con dấu và thẻ ATM là do chính bản thân tu nghiệp sinh quản lý. 

Ngoài ra, theo nguyên tắc thì phí khứ hồi máy bay, tiền thuê nhà, phí thực tập, phí bảo hiểm cũng do cơ quan 

nhận tu nghiệp sinh trả. 

Mặt khác phí đào tạo và tiền trợ cấp tu nghiệp được phân biệt rõ ràng, không được thu phí đào tạo từ trợ cấp tu 

nghiệp. 
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6 Tu nghiệp sinh người nước ngoài. 

6-4 Các chế độ đãi ngộ khác đối với tu nghiệp sinh 
Tu nghiệp sinh không phải là người lao động, cho nên khi thực tập nếu xảy ra sự cố và bệnh tật thì không được 

bồi thường tai nạn. Vì vậy để phòng bị cho trường hợp tai nạn và bệnh tật thì buộc phải gia nhập bảo hiểm tư 

nhân và bố trí chính sách vệ sinh an toàn trong khi tu nghiệp. 

Hộ chiếu sẽ do chính bản thân tu nghiệp sinh quản lý. 

Đối tượng của “chế độ tu nghiệp kỹ năng” (là chế độ mà những người có một trình độ kỹ thuật nhất định cao hơn 

tiêu chuẩn, với tư cách là thực tập sinh kỹ thuật sẽ ký kết hợp đồng tuyển dụng với cơ quan nhận thực tập, và 

nắm bắt được các kỹ thuật có tính chất thực tiễn thông qua việc lao động ở công trường sản xuất), nói cho cùng 

là lao động chứ không hẳn là tu nghiệp, cho nên áp dụng được pháp luật liên quan đến lao động.  

Tư cách lưu trú trong trường hợp này theo luật nhập cảnh là “Hoạt động có giới hạn đặc biệt”. 
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